
TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH HỌC BẠ
KHAI
SINH
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SỨC 
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HỒ SƠ 
XÉT 

TUYỂN
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(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

1 1000600005 Phạm Thị Thúy An 22/12/92 Quảng Ngãi x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

2 1000600012 Liêu Hoàng Anh 21/10/92 TPHCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

3 1000600013 Lý Nguyễn Chiêu Anh 02/09/87 TP.HCM x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

4 1000600528 Huỳnh Văn Anh 01/10/91 Bình Thuận x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

5 1000600025 Bành Trương Hoài Bảo 19/01/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

6 1000600032 Võ Thị Hồng Cẩm 21/09/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

7 1000600035 Trương Thị Kim Chi 15/04/90 Gia Lai x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

8 1000600036 Bảo Chung 24/12/91 Hà Nội x x x x x x Đủ hồ sơ

QT10C1 (TỐT NGHIỆP THPT)
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9 1000600043 Vũ Văn Cương 07/03/90 Hải Dương x x x x x x Đủ hồ sơ

10 1000600044 Nguyễn Mai Chí Cường 09/01/91 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

11 1000600046 Võ Vinh Danh 19/10/91 TP.HCM x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

12 1000600047 Nguyễn Ngọc Diễm 13/08/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

13 1000600050 Nguyễn Thị Mỹ Dung 11/09/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

14 1000600055 Nguyễn Vũ Dũng 14/11/91 TPHCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

15 1000600058 Phùng Phú Dương 25/03/91 Đồng Nai x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
16 1000600059 Vũ Đại Dương 21/07/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

17 1000600065 Nguyễn Thị Kim Duyên 09/08/90 Bình Phước x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
18 1000600087 Phan Minh Hà 08/12/89 Bình Thuận x x x x x x Đủ hồ sơ
19 1000600098 Phùng Thị Cẩm Hằng 15/05/89 Đồng Tháp x x x x x x Đủ hồ sơ
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20 1000600546 Huỳnh Thị Thúy Hằng 21/09/90 Đồng Nai x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 
khai sinh (bản 

sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

21 1000600105 Lương Chí Hào 16/06/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

22 1000600119 Phạm Quang Hiệp 13/01/91 Hải Phòng x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
23 1000600122 Lê Khắc Hiếu 22/01/91 Thanh Hóa x x x x x x Đủ hồ sơ

24 1000600128Đặng Việt Hoàng 03/05/92 Quảng Bình x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

25 1000600129 Hoàng Minh Hoàng 05/01/92 Đồng Nai x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

26 1000600131 Nguyễn Quốc Hoàng 14/10/92 Đồng Nai x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
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27 1000600148 Võ Tuấn Hùng 17/10/90 TP.HCM x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

28 1000600160 Ngô Quốc Khanh 25/03/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
29 1000600161 Trương Thị  Vân Khánh 28/11/84 Kiên Giang x x x x x x Đủ hồ sơ

30 1000600168 Hoàng Trí Kiên 18/09/90 Nghệ An x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

31 1000600173Đặng Hoàng Lâm 12/04/92 Ninh Thuận x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
32 1000600177 Nguyễn Thị Ngọc Lan 23/12/85 Thuận Hải x x x x x x Đủ hồ sơ

33 1000600178 Nguyễn Đức Việt Lân 17/02/91 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

34 1000600184 Lạc Huệ Liên 25/08/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
35 1000600529 Huỳnh Ngọc Liên 25/12/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

36 1000600186Đào Thị Thùy Linh 24/09/92 Bến Tre x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
37 1000600187 Hoàng Văn Linh 22/05/89 Hải Phòng

38 1000600189 Lê Thị Mỹ Linh 02/10/92 Lâm Đồng x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
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39 1000600196 Nguyễn Thị Kim Loan 31/10/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

40 1000600197 Nguyễn Thị Thu Loan 30/05/90 Long An x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

41 1000600199 Hoàng Ngọc Lộc 26/01/91
Thừa Thiên 

Huế
x x x x x

Giấy khám sức 
khỏe.

42 1000600208 Lý Kiến Luân 06/10/92 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

43 1000600216 Trịnh Doanh Mai 20/01/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

44 1000600220 Lê Bá Minh 10/10/91
Thừa Thiên 

Huế
x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

45 1000600222 Kha Kiều My 07/09/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

46 1000600224 Lê Hà Nam 26/11/90 TP.HCM x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
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47 1000600226 Lê Thành Nam 03/01/92 Vĩnh Long x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

48 1000600530 Nguyễn Hoàng Hoài Nam 13/12/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
49 1000600241 Phan Bạch Kim Ngân 30/05/90 Tây ninh x x x x x x Đủ hồ sơ

50 1000600248 Hồ Vinh Nghiệp 21/03/89 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

51 1000600250 Bùi Thị Hồng Ngọc 31/03/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
52 1000600255 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 29/12/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
53 1000600262 Huỳnh Trọng Nguyễn 10/05/87 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
54 1000600263 Lê Minh Nguyệt 12/04/91 TPHCM x x x x x x Đủ hồ sơ

55 1000600269Đỗ Hồ Minh Nhật 04/12/91 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
56 1000600272 Nguyễn Xuân Thảo Nhi 03/11/90 TPHCM x x x x x x Đủ hồ sơ

57 1000600274 Hồ Thị Nhiên Đồng Tháp x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
58 1000600277 Hoàng Thái Nguyên Nhung 10/07/85 Hậu Giang x x x x x x Đủ hồ sơ

59 1000600279 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/04/89 TP.HCM x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
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60 1000600284 Võ Minh Nhựt 02/07/90 TPHCM x x x x x x Đủ hồ sơ

61 1000600285 Nguyễn Thị Nương 02/06/92 Đăk Lăk x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

62 1000600290 Châu Hồng Phát 05/09/91 TP HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

63 1000600299 Nguyễn Văn Phú 26/07/92 Gia Lai x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
64 1000600301 Trần Thanh Phú 13/11/84 Vĩnh Long x x x x x x Đủ hồ sơ
65 1000600303 Nguyễn Lâm Phúc 13/06/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

66 1000600304 Nguyễn Ngọc Phúc 23/05/92 Long An x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

67 1000600307 Lâm Tiểu Phụng 12/07/91 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
68 1000600310 Huỳnh Hồng Phương 25/09/89 Bến Tre x x x x x x Đủ hồ sơ

69 1000600311 Lê Duy Phương 18/09/92 Bình Định x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
70 1000600313 Lê Thị Bé Phương 17/07/85 Long An x x x x x x Đủ hồ sơ

71 1000600318 Nguyễn Thị Cúc Phương 08/07/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
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72 1000600327 Phạm Ngọc Quang 26/12/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

73 1000600329 Diệp Phú Quốc 19/03/91 Kiên Giang x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

74 1000600341 Thái Ngọc Sang 11/01/91 Long An x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 
khai sinh (bản 

sao công 
chứng); Học bạ 
lớp 10 (bản sao 
công chứng).

75 1000600345 Lê Long Sơn 11/02/91 TP.HCM x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

76 1000600347 Lâm Hòa Sủng 05/12/91 TPHCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

77 1000600351 Nguyễn Anh Tài 02/08/90 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
78 1000600355 Huỳnh Thị Thanh Tâm 20/02/84 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
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79 1000600533 Huỳnh Dương Thanh Tâm 10/10/91 Đồng Tháp x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
80 1000600619 Nguyễn Hoàng Tâm 21/04/85 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

81 1000600361 Nguyễn Hồng Thái 26/02/87 An Giang x x x x x
Giấy khai sinh 
(bản sao công 

chứng).
82 1000600364 Nguyễn Việt Thắng 27/10/91 Lâm Đồng x x x x x x Đủ hồ sơ
83 1000600368 Trần Văn Thắng 14/03/88 TPHCM x x x x x x Đủ hồ sơ

84 1000600375 Trần Công Thành 30/10/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

85 1000600543Đoàn Xuân Thành 15/09/87 Đồng Tháp x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
86 1000600380 Lê Thị Hồng Thảo 26/05/91 Tiền Giang x x x x x x Đủ hồ sơ

87 1000600384 Nguyễn Thanh Phương Thảo 05/04/91 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
88 1000600385 Nguyễn Thị Phương Thảo 07/09/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

89 1000600395 Nguyễn Thị Minh Thi 16/12/92 Quảng Ngãi x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

90 1000600397 Lý Cẩm Thiêm 23/12/91 TP.HCM x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.
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91 1000600400 Nguyễn Lưu Kiến Thiện 02/03/91 Đồng Nai x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
92 1000600402 Phan Thanh Thiện 16/11/88 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

93 1000600405 Nguyễn Đình Thịnh 21/06/92 Bình Định x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

94 1000600420 Lý Hớn Thuận 29/09/92 TPHCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

95 1000600424 Huỳnh Thanh Thùy 21/05/89 TP HCM x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức khỏe.

96 1000600425 Lê Thị Thanh Thủy 08/08/92 TPHCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
97 1000600430 Trương Thị Quỳnh Tiên 26/09/87 Bình Thuận x x x x x x Đủ hồ sơ

98 1000600433 Phạm Nguyễn Tiến 16/09/91 TPHCM x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 
khai sinh (bản 

sao công 
chứng).
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99 1000600442 Lê Ngọc Trâm 17/09/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

100 1000600445 Nguyễn Ngọc Trân 21/09/91 Hậu Giang x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

101 1000600545 Châu Ngọc Trân 06/02/91 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
102 1000600448 Lê Thị Thu Trang 27/10/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

103 1000600456 Trần Minh Trí 30/06/89
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
x x x x x

Giấy khám sức 
khỏe.

104 1000600458 Lê Thị Diễm Trinh 01/06/92 Tiền Giang x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
105 1000600465 Hồ Trần Trung Trực 20/09/91 Khánh Hòa x x x x x x Đủ hồ sơ
106 1000600466 Lê Thanh Trung 02/12/84 Khánh Hòa x x x x x x Đủ hồ sơ

107 1000600468 Nguyễn Văn Trung 11/06/90 Đồng Nai x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

108 1000600469 Phan Bảo Trung 07/03/92 Bình Định x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
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TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH HỌC BẠ
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HỒ SƠ 
HSSV

HỒ SƠ 
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TUYỂN

GHI CHÚ 
(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

109 1000600480 Nguyễn Văn Tú 05/09/91 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

110 1000600481 Phạm Tuấn Tú 07/12/91 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
111 1000600482 Trần Anh Tú 05/01/85 Ninh Thuận x x x x x x Đủ hồ sơ
112 1000600483 Văn Quốc Tụ 16/04/87 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
113 1000600484 Uông Tứ 18/12/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
114 1000600485 Huỳnh Hoàng Tuấn 01/07/91 Sông Bé x x x x x x Đủ hồ sơ
115 1000600488 Lý Anh Tuấn 03/04/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

116 1000600489 Nguyễn Thanh Tuấn 17/03/92 Đồng Nai x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
117 1000600491 Phạm Đình Anh Tuấn 17/04/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

118 1000600496 Phạm Thanh Tường 08/02/92 Vĩnh Long x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

119 1000600502 Trần Thị Thúy Vân 09/02/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
120 1000600503 Nguyễn Văn Vàng 10/07/89 Phú Yên x x x x x x Đủ hồ sơ
121 1000600515 Trần Phúc Vinh 14/09/88 An Giang x x x x x x Đủ hồ sơ
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